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TO HUONG DAN SUDUNG THUOC
Vién nang

PIRACETAM 400 mg
 

 

-0-

VIÊNNANGPIRACETAM 400 mg

1. Thành phần: Cho 1 viên nang Ws

xi1... .........ẻ.ẻ..400 mg SE

“Tá dược vừa đủ....................... .-- «sen Han tHH014111.T7..1-T-ETneHn. 1 nang

(Talc, magnesi stearat, silica colloidal anhydrous, nang số 1)

2. Các đặc tính dược lý:

2.1. Các đặc tỉnh được lực học:
~ Piracetam là dẫn xuất vòng của acid gamma amino butyric (GABA). Piracetam có tác dụng hưng trí do cải thiện chuyển hóa của tế

bào thần kinh. Piracetam tác động lên một số chất dẫn truyền thần kinh như acetylcholin, dopamin, noradrenalin „... làm thay đổi sự

dẫn truyền và góp phần cải thiện môi trường chuyển hóa giúp tế bào thần kinh hoạt động tốt.

- Trên thực nghiệm, Piracetam có tác dụng bảo vệ chống lại những rồi loạn chuyển hóa do thiếu máu cục bộ nhờ làm tăng đề kháng của

não đối với tình trạng thiếu oxy. Piracetam làm tăng sự huy động và sir dung glucose ma không lệ thuộc vào sự cung cấp oxy, tạo

thuận lợi cho con đường pentose và duy trì tổng hợp năng lượng ở não. Piracetam tăng cường tỷ lệ phục hồi sau tổn thương do thiếu

oxy của não bằng cách tăng sự quay vòng của các phosphat vô cơ và giảm tích tụ glucose, acid lactic. Piracetam làm tăng lượng ATP

trong não do tăng chuyên ADP thành ATP. Tác động lên sự dẫn truyền tiết acetylcholin (làm tăng giải phóng acetylcholin) cũng cóthể

góp phần vào cơ chế tác dụng của thuốc. Thuốc còn có tác dụng làm tăng giải phóng dopamin và điều này có thể có tác dụng tốt lên

sư hình thành trí nhớ.
- Piracetam lam gidm khả năng kết tụ tiểu cầu va trong trường hợp hong cau bị cứng bắt thường thì thuốc có thể làm cho hồng cầu phục

hồi khả năng biến dạng và khả năng đi qua các mao mạch. Thuốc có tác dụng chống giật rung cơ.

2.2. Các đặc tính dược động học:
- Piracetam được dùng đường uống. Thuốc hấp thu nhanh và gần như hoàn toàn. Sinh khả dụng gan 100%. Thẻ tích phân bố khoảng 0,6

livkg. Hắp thu thuốc không thay đổi khi điều trị dài ngày.
~ Nồng độ đỉnh và thời gian đạt được sau khi uống một liêu 2g ở người bình thường

 

 

  

     

   
   

 

 

    

Thời gian Nông độ đỉnh | Thời gian bán thải

Trong huyết tương Sau 30 phút 40 — 60 mcg/ml 4—5 giờ

Trong dịch não tủy Sau 2 - 8 giờ 6-8 gid    
- Piracetam phân bỗ ở tất cả các mô nhưng có nông độ cao ở vỏ não, thiy trin, thiy định và thùy chẩm, tiêu não và các nhân vùng đáy)

Piracetam qua được hàng rào máu não, nhau thai và các màng dùng trong thẩm tích thận.

~- Piracetam không gắn vào các protein huyết tương và được đảo thải qua thận dưới dạng nguyên vẹn. Hệ số thanh thải piracetam ở

người bình thường là 86 ml/phút. Sau khi uống 30 giờ, hơn 95% thuốc được thải theo nước tiêu. Ở người suy thận thì thời gian bán

thải tăng lên, cần điều chỉnh liều cho đối tượng này.

3. Chỉ định:
- Điều trị triệu chứng chóng mặt. . . "

- Chứng rỗi loạn chức năng não ở người cao tuổi: suy giảm trí nhớ, chóng mặt, kém tập trung hoặc thiếu tỉnh táo, thay đôi khí sắc, rồi|

loạnhành vi, kém chú ý đến bản thân, sa sút trí tuệ do nhồi máu não nhiều Ô.

- Các trường hợp biến chứng của thiếu máu não (đột quy, thiếu máu cục bộ cấp).

-_ Điều trị nghiện rượu.

~ Điều trị bệnh thiếu máu hồng cầu liềm.

-_ Điều trị hỗ trợ chứng khó đọc ở trẻ em.

- Dùng bố trợ trong điều trị giật rung cơ có nguỗn gốc vỏ não.

4. Liều lượng và cách dùng:

- Cách dùng:

+ Dùng đường uống.
-_ Liều lượng: Liều thường dùng là 30 - 160 mg/kg/ngày, tủy theo chỉ định. ¬ .

+ Điều trị dài ngày các hội chứng rỗi loạn chức năng não ở người cao tuổi: 400 — 800 mg/lần, ngày 3 lần. Liêu có thê cao tới

mg/lần, ngày 3 lần, trong những tuần đầu. . . CỐ cự

+ Suy giảm nhận thức sau chân thương não: khởi dau 9 — 12 g/ngay, chia 3 lan. Dieu trị duy tri 2,4 g/ngay, chia 3 lan, uong

trong 3 tuan.

+ Điệu trị nghiện rượu: uống 12 g/ngày, chia 3 lần, trong thời gian cai rượu đầu tiên. Điều trị duy trì: uống 2,4 g/ngày, chia 3lần.

Thiếu máu hông cau liém: 160 mg/kg/ngay, chia 4lan. : ¬

+ Bồ trợ điều trị giật rung cơ cô nguôn gốc vỏ não: khởi đầu T,2 g/ngày, chia 2 -3 lan. Tùy theo đáp ứng, cứ 3 ~4 ngày một lan,

tăng thêm 4,8 g mỗi ngày cho tới liều tối đa là 20 g/ngày. Sau khi đạt liều tối ưu của Piracetam, nên cô găng giảm liều của các

thuốc dùng kẻm.

+ Trẻ em: liều thường dùng 50 mg/kg/ngày, chia 2-3 lan.

+ 

https://trungtamthuoc.com/



 

 

 

 

 

 
 

Muc 1,7

+ Đối với người suy thận: —_.
&

Độ thanh tải (ml/phút) Liễu lượng

60 - 40 1/2 liều bình thường

40 - 20 1/4 liều bình thường

|_ <20 Chống chỉ định   
5. Chống chỉ định: bu

- Người bị mẫn cảm với Piracetam hoặc các thành phần của thuốc. ~

- Người bệnh suy gan hoặc suy thận nặng (hệ số thanh thải creatinin dưới 20 ml/phút).

- Người bị xuất huyết não.
- Ngudi mac bénh Huntington.

6. Than trong:
-_ Cần thận trọng khi dùng thuốc cho người bệnh bị suy thận và cần điều chỉnh liều thích hợp trong trường hợp này.

-_ Cần theo dõi chức năng thận ở người bệnh suy thận và người cao tuôi.

- Thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân sau đại phẫu thuật, rồi loạn đông máu hoặc xuất huyết nặng.

7. Tương tác thuốc:
- Vẫn có thể tiếp tục phương pháp điều trị nghiện rượu kinh điển (các vitamin và thuốc an thần) trong trường hợp người bệnh bị thiếu

vitamin hoặc kích động mạnh.

- Cótrường hợp xảy ra tương tác giữa piracetam và tinh chất tuyến giáp khi dùng đồng thời, dẫn đến triệu chứng như lú lẫn, bị kích

thích và rồi loạn giấc ngủ.
-_ Đã có trường hợp được thông báo Piracetam làm tăng thời gian prothrombin ở bệnh nhân đã điều trị Ổn định bằng wafarin.

8. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Thời kỳ mang thai: Piracetam có thé qua nhau thai, tránh dùng thuốc này cho người mang thai.

- Thời kỳ cho con bú: không nên dùng Piracetam đối với người cho con bú.

9. Tác dụng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc:

- Thuốc không gây buồn ngủ nên không có lời khuyên cho những người lái xe và vận hành máy móc.

10.Tác dụng không mong muốn:
- Thường gặp: mệt mỏi, buổn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, trướng bụng, bổn chỗn, dễ bị kích động, nhức đầu, mắt ngủ, ngủ gà.

- Ít gặp: chóng mặt, run, kích thíchtình dục. `

THONG BAO NGAY CHO BAC Si NHUNG TAC DUNG KHONG MONG MUON GẶP PHẢI KHI SỬ DỰNG THUỐC 795)

11.Quá liều và xử trí:
_

- Piacetam không độc ngay cả khi dùng liều rất cao. Không cần thiết phải có biện pháp đặc biệt khi nhỡ dùng quá liều.

12.Bảo quần:
- Bao quan 6 nhiệt độ phòng (15 — 30 °C), tránh ánh sáng.

13.Tiêu chuẩn: DĐVN IV

14.Quy cách đóng gói:

- Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

15. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

  

DE XA TAM TAY TRE EM.
KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHIDÙNG — -

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOIY KIEN CUABÁC SĨ
KHONG SU DUNG THUOC QUA HAN DUNG GHI TREN NHAN

Nhà sản xuất

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHẢM EUVIPHARM
Áp Bình Tiền 2, Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Điện thoại: +84 (72) 377 9623 Fax: +84 (72) 377 9590  
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